LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ MINI NAM KHU SÓNG THẦN 2

BẢNG THI ĐẤU

BẢNG A:  Ta Yi – Chutex – Asama – Dù Châu Á – Esprinta

BẢNG B:  Seiwakaiun – Thép Hòa Phát – Bình Minh – Lim Yee

BẢNG C: Phúc Thắng – Uni-President - Latitude Tree – Framas
BẢNG D: Wimbedon – Tân Thành – Poh Huat – Enis Vina
LỊCH THI ĐẤU TUẦN 1 NGÀY 5/6/2016
	STT
	Sân
	Bảng
	Thời gian
	Cặp đấu
	Ghi chú
	Màu áo

	1
	1
	A
	8h00 – 9h00
	Chutex – Esprinta 
	
	

	2
	2
	B
	8h00 – 9h00
	Seiwakaiun - Thép Hòa Phát
	
	

	3
	3
	C
	8h00 – 9h00
	Phúc Thắng – Uni-President
	
	


	4
	4
	D
	8h00 – 9h00
	Wimbedon – Tân Thành
	
	

	5
	1
	A
	9h00 – 10h00
	Asama – Dù Châu Á
	
	

	6
	2
	B
	9h00 – 10h00
	Bình Minh – Lim Yee
	
	

	7
	3
	C
	9h00 – 10h00
	Latitude Tree – Framas
	
	

	8
	4
	D
	9h00 – 10h00
	Poh Huat – Enis Vina
	
	

	

	9
	1
	A
	14h – 15h
	Ta Yi – Asama
	
	

	10
	2
	B
	14h – 15h
	Seiwakaiun – Bình Minh
	
	

	11
	3
	C
	14h – 15h
	Phúc Thắng – Latitude Tree
	
	

	12
	4
	D
	14h – 15h
	Wimbedon – Poh Huat
	
	

	13
	2
	A
	15h – 16h
	Chutex – Dù Châu Á
	
	

	14
	3
	B
	15h – 16h
	Thép Hòa Phát – Lim Yee
	
	

	15
	2
	C
	16h – 17h
	Uni-President - Framas
	
	

	16
	3
	D
	16h – 17h
	Tân Thành – Enis Vina
	
	


LỊCH THI ĐẤU TUẦN 2 NGÀY 12/6/2016
	STT
	Sân
	Bảng
	Thời gian
	Cặp đấu
	Ghi chú
	Màu áo

	1
	1
	A
	8h00 – 9h00
	Ta Yi – Esprinta 
	
	

	2
	2
	B
	8h00 – 9h00
	Seiwakaiun – Lim Yee
	
	

	3
	3
	C
	8h00 – 9h00
	Phúc Thắng – Framas
	
	

	4
	4
	D
	8h00 – 9h00
	Wimbedon – Enis Vina
	
	

	5
	1
	A
	9h00 – 10h00
	Chutex – Asama
	
	

	6
	2
	B
	9h00 – 10h00
	Thép Hòa Phát - Bình Minh
	
	

	7
	3
	C
	9h00 – 10h00
	Uni-President - Latitude Tree 
	
	

	8
	4
	D
	9h00 – 10h00
	Tân Thành - Poh Huat 
	
	


LỊCH THI ĐẤU TUẦN 3 NGÀY 19/6/2016

	STT
	Sân
	Bảng
	Thời gian
	Cặp đấu
	Ghi chú
	Màu áo

	1
	2
	A
	8h30 – 9h30
	Ta Yi – Dù Châu Á 
	
	

	2
	3
	A
	8h00 – 9h00
	Asama - Esprinta
	
	

	

	3
	2
	A
	15h00 – 16h00
	Ta Yi -  Chutex
	
	

	4
	3
	A
	15h00 – 16h00
	Dù Châu Á – Esprinta 
	
	


